
Thời gian 23/01/2022 24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 Tổng cộng

Rầy nâu 35 63 66 53 217

Rầy lưng trắng 19 22 33 32 106

Rầy xanh đuôi đen 3 23 15 30 71

Rầy zigzag 225 263 100 250 838

Bướm sâu cuốn lá 80 100 100 87 367

Bướm sâu đục thân 281 335 234 186 1036

Sâu năn 6 60 8 41 115

Bướm sâu keo mùa thu 1 1 9 2 13

Bọ xít 0 0 1 0 1

Bọ xít mù xanh 1316 5286 2679 3586 12867

Kiến ba khoang 2 7 26 13 48

Bọ rùa 0 6 8 3 17

Bọ cánh cứng ba khoang 32 88 39 37 196

Bướm Creatonotos gangis 0 0 0 1 1

Bọ hung 0 1 0 0 1

Bọ cánh cứng Berosus sp. 45 146 156 100 447

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 21 19 14 5 59

Bọ xít đen 0 4 1 1 6

Dế 3 3 0 4 10

Bọ cánh cứng ăn lá 0 1 0 1 2

Ong ký sinh 0 0 3 1 4

Rầy Aster leaf hopper 0 1 1 0 2

Kiến cánh 14 5 4 40 63

Bướm đêm Polyphagozerra coffeae 0 0 0 1 1

Bướm sâu tơ 0 0 8 1 9

Bướm đêm Dudua aprobola 1 0 1 0 2

Bọ cánh cứng Chlaenius festivus 1 0 0 0 1

Muỗi nước xanh 43 17 60 70 190

Bướm sâu xanh sọc trắng 0 0 0 1 1

Bọ cánh cứng Agelastica alni 6 5 9 4 24

Ruồi hạc 46 29 48 80 203

Bọ đuôi kìm 1 0 0 1 2

Bướm đêm Sameodes cancellalis 0 0 1 3 4

Bọ nước Hydrophilus triangularis 91 151 80 70 392

Bướm đêm Hypsopygia nostralis 0 1 0 0 1

Bướm sâu keo mùa thu 2 0 0 3 3 6

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 3 8 7 1 19

Bướm đêm Creatonotos transiens 0 0 1 1 2

Muỗi nước xám 9 1 51 37 98

Bọ xít nâu 1 0 1 0 2
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